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Đơn vị: 04-Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm trừTổng thu
nhập

PC HĐCĐMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừPC trách nhiệmLương 100%Lương SP

Quỹ HĐXHĐPCĐBHTNBHYTBHXHTiềnHSLươngCôngLươngXLCông

47.742.0253.469.900220.000512.000260.900391.2002.085.80051.211.925417.0000,30870.00011.206.9233038.718.00274Tổ quản lý011

13.966.100937.90055.000149.00069.900104.900559.10014.904.00014.904.000A266.988.000Trưởng phòngNguyễn Văn HàHL-001311

12.042.425871.50055.000129.10065.50098.200523.70012.913.9251.006.923411.907.002A226.545.000Phó phòngNguyễn Hữu ThuậnHL-039192

9.413.800786.20055.000102.00060.00089.900479.30010.200.00010.200.00026A5.990.000Phó phòngNguyễn Văn HiệuHL-001683

12.319.700874.30055.000131.90065.50098.200523.70013.194.000417.0000,30870.00011.907.000A266.545.000Phó phòngNguyễn Ngọc DuyHL-001354

153.616.39713.700.6001.045.0001.673.1001.046.9001.569.4008.366.200167.316.9971.740.000165.576.998494Tổ chuyên viên082

9.532.733849.60055.000103.80065.80098.700526.30010.382.33310.382.333A266.578.000Chuyên viênĐào Ngọc MinhHL-019475

9.056.411779.90055.00098.40059.70089.500477.3009.836.3119.836.311A265.966.000Chuyên viênNguyễn Thế MạnhHL-002516

8.573.467716.20055.00092.90054.20081.200432.9009.289.6679.289.667A265.411.000Chuyên viênPhạm Ngọc DiệpHL-042477

8.032.633710.70055.00087.40054.20081.200432.9008.743.3338.743.333A265.411.000Chuyên viênĐoàn Duy TùngHL-034318

8.059.533683.80055.00087.40051.60077.400412.4008.743.3338.743.333A265.154.000Chuyên viênNguyễn Duy ThànhHL-024809

8.059.533683.80055.00087.40051.60077.400412.4008.743.3338.743.333A265.154.000Chuyên viênPhan Ngọc BaHL-0454310

8.032.633710.70055.00087.40054.20081.200432.9008.743.3338.743.333A265.411.000Chuyên viênTrịnh Văn BìnhHL-0417511

8.032.633710.70055.00087.40054.20081.200432.9008.743.3338.743.333A265.411.000Chuyên viênVũ Đức ThànhHL-0513012

7.974.433768.90055.00087.40059.70089.500477.3008.743.3338.743.333A265.966.000Chuyên viênMai Đức HùngHL-0016713

7.974.354768.90055.00087.40059.70089.500477.3008.743.2548.743.254A265.966.000Chuyên viênĐoàn Duy HàiHL-0154614

8.059.454683.80055.00087.40051.60077.400412.4008.743.2548.743.254A265.154.000Chuyên viênLê Hoàng ViệtHL-0126015

8.865.354747.90055.00096.10056.90085.300454.6009.613.254870.0008.743.254A265.682.000Chuyên viênNguyễn Ngọc TâmHL-0064816

8.324.500742.50055.00090.70056.90085.300454.6009.067.000870.0008.197.000A265.682.000Chuyên viênNguyễn Thị DungHL-0314917

7.491.700705.30055.00082.00054.20081.200432.9008.197.0008.197.000A265.411.000Chuyên viênNguyễn Đình LongHL-0066118

7.491.700705.30055.00082.00054.20081.200432.9008.197.0008.197.000A265.411.000Chuyên viênNguyễn Văn ThắngHL-0009419

7.502.800694.20055.00082.00053.10079.600424.5008.197.0008.197.000A265.305.000Nhân viênĐặng Viết QuangHL-0672620

7.518.600678.40055.00082.00051.60077.400412.4008.197.0008.197.000A265.154.000Chuyên viênNguyễn Thị HuyềnHL-0419121

7.515.400681.60055.00082.00051.90077.800414.9008.197.0008.197.000A265.186.000Nhân viênPhạm Quốc ViệtHL-0530922

7.518.526678.40055.00082.00051.60077.400412.4008.196.9268.196.926A265.154.000Chuyên viênLê Chí CầuHL-0114423

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

201.358.42217.170.5001.265.0002.185.1001.307.8001.960.60010.452.000218.528.922417.0000,302.610.00011.206.92330204.295.000568                  Tổng cộng


